
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Bình phun thuốc sát trùng bằng tay Chiếc 3

2 Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn Bộ 2

3 Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) Bộ 1

4 Búa gõ khám bệnh Chiếc 1

5 Phiến gõ Chiếc 1

6 Ống nghe Chiếc 6

7 Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vi sinh Bộ 2

8 Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm Bộ 1

9 Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc Bộ 1

10 Bộ khay innox Bộ 6

11 Chày Chiếc 3

12 Cối Chiếc 3

13 Đèn cồn Chiếc 3

14 Huyết áp kế Chiếc 1

15 Kính hiển vi Chiếc 3

16 Kính lúp Chiếc 5

17 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chiếc 1

18 Máy đo pH Bộ 1

19 Nhiệt kế Bộ 2

20 Phích lạnh Chiếc 1

21 Xẻng Chiếc 6

22 Xô Chiếc 6

23 Máy chiếu Chiếc 1

24 Phông chiếu Bộ 1

25 Máy vi tính Bộ 1

Tổng: 62
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